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Stt Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 10A2 NGUYỄN TUẤN AN 22/09/2006 Nam BÌNH DƯƠNG
2 10A2 LÂM TRUNG AN 18/03/2006 Nam TP,HCM
3 10A2 PHAN DUY BẢO 16/05/2006 Nam TP,HCM
4 10A2 HỒ CẨM ĐÀO 30/04/2006 Nữ TP,HCM
5 10A2 HUỲNH MINH ĐỨC 21/06/2006 Nam QUẢNG NAM
6 10A2 ĐỖ THỊ HUỲNH GIAO 24/09/2006 Nữ TP,HCM
7 10A2 LÝ KIM HÀ 25/07/2006 Nam BÌNH DƯƠNG
8 10A2 LÊ HỒNG HẠNH 16/03/2006 Nữ TP,HCM
9 10A2 BÙI NGUYỄN NGỌC HÂN 08/11/2005 Nữ TP,HCM

10 10A2 HUỲNH TRIỆU HUY 23/05/2006 Nam TP,HCM
11 10A2 TRẦN QUỐC HUY 08/10/2006 Nam TP,HCM
12 10A2 NGUYÊN TUẤN KIỆT 26/04/2006 Nam TP,HCM
13 10A2 LÊ TUẤN KIỆT 23/01/2006 Nam TP,HCM
14 10A2 PHẠM BÌNH KHANG 03/09/2006 Nam BẾN TRE
15 10A2 TRẦN QUỐC KHÁNH 27/11/2006 Nam TP,HCM
16 10A2 LƯỢNG ĐĂNG KHOA 18/08/2006 Nam TP,HCM
17 10A2 LÊ HỮU LÝ 08/02/2006 Nam TP,HCM
18 10A2 NGUYỄN DUY MẠNH 30/09/2006 Nam TP,HCM
19 10A2 NGUYỄN NGỌC DIỄM MY 25/05/2006 Nữ TP,HCM
20 10A2 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 04/07/2006 Nữ BÌNH DƯƠNG
21 10A2 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 02/02/2006 Nam TP,HCM
22 10A2 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 08/12/2006 Nữ TP,HCM
23 10A2 NGÔ TẤN PHÁT 20/03/2006 Nam TP,HCM
24 10A2 GIÁP ANH QUÂN 14/02/2006 Nam BẮC GIANG
25 10A2 NGUYEN THANH TAI 06/10/2006 Nam TP,HCM
26 10A2 VÕ THÀNH TÀI 21/05/2006 Nam TP,HCM
27 10A2 VÕ THÀNH TÂM 22/02/2004 Nam TP,HCM
28 10A2 PHẠM QUỐC TẤN 06/09/2006 Nam VĨNH LONG
29 10A2 LƯỢNG VĂN TIỀN 23/08/2021 Nam TP,HCM
30 10A2 NGUYỄN HÀNG TIẾN 11/09/2005 Nam TP,HCM
31 10A2 NGUYỄN HÀNG TUẤN 28/09/2006 Nam TP,HCM
32 10A2 TRẦN PHƯƠNG THẢO 21/11/2006 Nữ TP,HCM
33 10A2 NGUYỄN HOÀNG MINH THẮNG. 28/01/2006 Nam TP,HCM
34 10A2 LÂM GIA THIÊN 19/03/2021 Nam TP,HCM
35 10A2 LA HỒNG THIỆN 18/06/2006 Nam TP,HCM
36 10A2 NGUYỄN QUANG THỌ 13/08/2006 Nam TP,HCM
37 10A2 PHẠM NGUYỄN ĐĂNG THUẬN 15/01/2006 Nam TP,HCM
38 10A2 NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂN 28/06/2006 Nữ SÓC TRĂNG
39 10A2 NHÂM HOÀNG PHƯỚC TRÍ 19/06/2006 Nam TP,HCM
40 10A2 THÂN NGUYỄN NGỌC TRÚC 06/10/2006 Nữ QUẢNG NGÃI
41 10A2 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 16/08/2006 Nữ TP,HCM
42 10A2 DƯƠNG NGUYỄN THÌ UYÊN 29/02/2004 Nữ PHÚ YÊN
43 10A2 TRẦN THỊ MỸ UYÊN 10/08/2006 Nữ

THỪA THIÊN 
HUẾ

44 10A2 PHẠM TRƯƠNG THẾ VINH 04/11/2006 Nam
 Huyện Đăk 
R'Lấp

45 10A2 NGUYỄN VĂN VINH 26/09/2006 Nam
THỪA THIÊN 
HUẾ

46 10A2 ĐOÀN DƯƠNG GIA YẾN 19/10/2006 Nữ TP,HCM
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